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                      PHIẾU ÔN TẬP TOÁN HỌC KÌ II – LỚP 3 

                                                    ĐỀ SỐ 4 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Thực hiện theo yều cầu mỗi câu hỏi rồi khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả 

lời đúng hoặc điền đáp án vào chỗ chấm. 

Câu 1. Tính 26 140 + 58 776  

A.  74 816 B. 84 816 C. 74 916 D. 84 916 

 Câu 2. Giá trị của biểu thức 180 : (182 – 176) là:        

A. 30 B.6 C. 180 D. 150 

 Câu 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?  

 A. 10 giờ 10 phút   

B. 10 giờ kém 10 phút   

C. 2 giờ 10 phút   

D.  2 giờ kém 10 phút 

 

Câu 4. Buổi sáng, em vào học  lúc 7 giờ 20 phút. Lúc đó kim phút đồng hồ   chỉ số: 

               A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 

Câu 5. Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau viết từ các chữ số 

đã cho là: 

           A. 34 210          B. 43 210   C. 44 321                 D. 10 234 

Câu 6. Một bàn ăn hình vuông có chu vi là 16 dm. Cạnh của bàn ăn đó dài là: 

          A. 4 cm                       B. 3 dm                  C. 4 dm                   D. 30 cm 

Câu 7. Một khu đất hình vuông có cạnh là 12 m. Chu vi khu đất đó là:    

A. 24 B. 16 C. 24 m D. 48 m 

 Câu 8. Một  miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 7 cm, chiều rộng 4cm. Diện tích 

miếng bìa đó là:  

A.  11 cm2 B. 28 cm C. 28 cm2 D. 20 cm2 

Câu 9. Chu vi hình tứ giác có các cạnh 21 cm, 38 cm, 29 cm, 20 cm là? 

        A. 107 cm     B. 106 cm          C. 96 cm              D. 108 cm 

   Câu 10. Làm tròn số 48 200 đến tròn chục nghìn ta được số:  

A. 48 000 B. 48 200 C. 48 D. 50 000 

   



 

 

 II. TỰ LUẬN:  

Bài 11. Tính: 

52 640 – 31 925                2018    4                  79 645  : 6              26 520 : 8 

......................               .....................               ..................          ...................... 

......................               ....................                ...................         ...................... 

......................               ..................                  .....................        .................... 

......................               ...................                  ...................        ..................... 

Bài 12: Mẹ đi chợ mua cá hết 50 000 đồng và mua rau hết 20 000 đồng. Mẹ đưa cho 

cô bán hàng 2 tờ 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 13. Một đoàn khách gồm 125 người đi tham quan bằng cáp treo. Mỗi ca - bin cáp 

treo chỉ chở được 6 người. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ca- bin cáp treo để chở hết đoàn 

khách đi tham quan?   

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Bài 14. Lan nghĩ ra một số. Lấy số đó chia cho 6 thì được thương bằng 9 và số dư là số 

dư lớn nhất. Tìm số Lan nghĩ. 

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................



 

 

 


